
1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0

1 46200A0008

2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 2 Loại 3: 0

2 4620ML0180

3 4620ML0195

1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0

4 4620ML0218

1 Trong đó Loại 1: 1 Loại 2: 0 Loại 3: 0

5 4620ML0249

1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0

6 462TTT0092

1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0

7 462DDT0028

1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0

8 462DDT0075

1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0

9 462TDH0288

1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 1

1 457L440047

1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 1

2 457T440109

1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 1

3 457H440071

Lớp 45THHM Tổng số học bổng

Nguyễn Thu Hường 7.66 Tốt 3 83

Lưu Văn Nhàn 8.72 Xuất sắc 2 93

Lớp 45VTCG Tổng số học bổng

Nguyễn Đình Văn 7.11 Khá 3 70

Lớp 45MLĐA Tổng số học bổng

Đặng Bá Tùng 7.66 Khá 3 78

Phó Chủ tịch hội đồng

2

Tổng số học bổng

II. Hệ trung cấp khóa 45 TT GDTX

Trương Đức Thăng 8.69 Xuất sắc 2 91

Lớp 46TĐH Tổng số học bổng

Nguyễn Văn Ngọc 8.09 Xuất sắc 2 93

Lớp 46ĐĐT2

8.58 Xuất sắc 2 92

86

Nguyễn Phương Anh

KHÓA 46 HỆ CAO ĐẲNG - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

K45 HỆ TRUNG CẤP - TT GDTX - NĂM HỌC 2019-2020

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2021

Lớp 46ĐĐT1 Tổng số học bổng

Đoàn Năng Bách 8.85 Tốt

Phạm Xuân Toàn

Lớp 46KTML5 Tổng số học bổng

Tổng số học bổng

Nguyễn Văn Hiếu 8.70 Xuất sắc 2 92

XL rèn luyện

Lớp 46CNTT Tổng số học bổng

Trương Văn Đạt 8.35 Xuất sắc

I. Hệ Cao đẳng khóa 46

TT Mã HSSV Họ và tên
Kết quả học tập và rèn luyện

Loại HB Ghi chú
TBC học tập

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Lớp 46ĐTTT

Lớp 46KTML6 Tổng số học bổng

Lý Đức Huy 9.1 Xuất sắc 1 98

DANH SÁCH DỰ KIẾN HSSV ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

2 90

Lớp 46KTML4 Tổng số học bổng

Nguyễn Bằng Cao 8.79 Xuất sắc 2 97


